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THÔNG Tư 
Ban hành Quy chuiin kỹ Ihuật quốc gia vê 

hàm lirirng thủy ngân tro iiß  den huỳnh quang

Cản cử Công trác Minamata vê thủy ngiin;

Cản cử Luật Tiêu chuẩn và Ọny chiiần kỷ thuật ngày 29 thúng 6 năm 2006;

Ccm cử Luật Chắt Itrợngsàn phấn), hàng hỏa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cừ Luật Hóa chất ngày 21 tháng Ị I  năm 2007;

Căn cử Nghị định sổ /27/2007/ND- CP ngày 01 thúng 8 năm 2007 cùa 
Chinh phủ quy định chi tiết thi hành một sô ìtiêu cùa Luật Tiêu chuàn vờ Quy 
chuẩn kỳ thuật; Nghị định sổ 78/20ì8/NỈ)-CP ngày ¡6 tháng 5 năm 2018 cùa 
Chinh phù sửa đoi, bỏ sung một sô diêu của Nghị định so 127/2007/ND-CP 
ngày 01 thảng 8 nânt 2007 của Chinh phù quy định chi tiết thi hành một so điểu 
Luật Tiêu chuẩn và quỵ chuân kỳ thuật;

Căn cứ Ngliị định số ỉ32/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 cùa 
Chinh phủ quy định chi tiết th i hành một sô điêu cùa Luật Chát lượng sản 
phátĩỉ, hàng hóa; Nghị định sô 74/20¡8/NĐ-CP ngày 15 thảng 5 năm 2018 cùa 
Chinh phù sữa đói, bô sung một sô điểu cùa Nghị định sô Ỉ32/2008/NĐ-CP 
ngàv ỉ  ỉ  thảng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiêt th i hành một sô 
điều Luật Chat Itrợng sàn phàm, hàng hóa;

Cân cử Nghị ctịnh sỏ 98/2017/ND-CP ngày /iS thảng 8 nậm 20¡7 cùa 
Chinh phù quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và CƯ câu tô chức của tì ộ 
Công Thuơngỉ

Thục hiện Nghị quyết so 52/NỌ-CP ngày 2 ỉ  tháng 6 nám 2017 cùa Chinh 
phủ vế việc phê duyệt Hiệp định Minamata vẻ thủy ngán;

Theo dể nghị của Cục Ị tường Cục Hỏa chát:

Bộ Irirớng Bộ Cồng Thương ban hành Tỉĩông tư ban hành Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gio về hàm lượĩig thủy ngân trong cỉừn huỳnh quang.

Điều I .  Ban hành kèm theo Thông tư nảy Quy chuẩn kỳ thuật quốc gia về 
hàm lượng thũy ngàn trong đòn huynh quang.

KỷhiệuQ C VN 01 :2020/BCT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hànlì từ ngfty QJ tháng-7 năm 2022.

Điểu 3. Tổ chức thực liiện

1. Cục trường Cục Hỏa ch.1t có trách nhiệm tô chức hưứng dản và triển



U '

khai thực hiện Thòng tư này.

2. Chảnh Văn phòng Bộ; Cục trưởng Cục Hóa chai; Giám dốc Sỡ Công 
Thương các tinh, thảnh phò trực thuộc Trung ương; Thù trưởng các cơ quan, tỏ 
chức vả cá nhân có liên quan chịu trách-nbiêm tbi'hanh Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, cơ quan, tó chức, 
cá nhân kịp thời phản ậnh bằng văn bản về Bộ Công Thương dê dược hướng dần 
hoặc nghicn cứu sửa đỏi, bỏ sung cho phù

Nơi nhộn:
* Thù tưúng, các Phó Thù tưómg Cliinli phũ:
- Các Bộ. cơ quan ngang Bộ. cơ quan ihuộc CP;
- lin h  đạo Bộ cỏng Thương;
- Cóc dơn vị thuộc Bộ Công Thương;
- UBND cóc lỉnh, thành phổ trục thuộc TW;
- Sỡ cỏngThương các tinh, thành phố trực thuộc TW;
• Cục Kicin Ira VBQPPL (Uộ Tư pháp);
- Cục Kiểm sod! thủ lục hãnh chỉnh Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chinh phũ. Bộ Công Thương;
- Lưu: VT. PC. l ie .

Ư Ở N G

T rần  Tuấn Anh
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QCVN ÖJL 2020/BCT

Lời nói dầu

QCVN OjL : 2020/BCT do Tổ soạn thảo xày dựng. Cục Hóa chất 
trinh duyệt, Bộ Khoa học vả Công nghệ thảm định, Bộ trường Bộ Công 
Thương ban hành kèm theo Thông tư sổ: 'LfÇ /2020/TT-BCT,
ngày ăn thảng /ịl năm 2020.
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QUY CHỤẢN KỸ THUẬT QUỐC GIA VÈ 
HÀM LƯỢNG THỦY NGÀN TRỎNG ĐÈN HUỲNH QUANG

National technical régulation on 
mercury content in fluorescent lamp

I. Quy định chung

1. Phạm v ỉ diều chinh

Quy chuẳn nảy quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và 
các quy định về quản lý đối với hàm lượng thủy ngàn trong đèn huỳnh 
quang được quy định tại Phụ lục của Quy chuẩn nảy.

2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẳn này áp dụng đối với tồ chức, cá nhân sàn xuất, nhập 
khẩu, kinh doanh đèn huỳnh quang có chứa thủy ngân được quy định tại 
Phụ lục của Quy chuẩn nảy, các cơ quan quản lý nhả nước và cảc tổ 
chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Giải th ich tử  ngữ

Trong Quy chuản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3.1. Mức giới hạn tổi đa của thủy ngân là khối lượng tối đa của 
thủy ngân được phép có trong một bỏng đèn huỳnh quang.

3.2. Đèn huỳnh quang là loại đèn thuộc loại thủy ngân áp suất 
thấp, trong đỏ phần lởn ảnh sảng được phát ra từ một hoặc một sổ lớp 
vật liệu phổt pho bị kich thích bởi bửc xạ cực tim do phỏng điện.

3.3. Đèn huỳnh quang compact (Compact fluorescent lamps - 
CFLs) lả bóng đèn phóng điện trong hơi thủy ngân áp suẩt thảp có một 
đầu đèn, có bộ khởi động tích họp

3.4. Đèn huỳnh quang ống thầng (Linear fluorescent lamps - LFLs) 
là loại bóng đèn huỳnh quang ổng dài.

3.5. Đèn huỳnh quang ca tổt nguội cho màn hinh điện tử (Cold 
cathode fluorescent lamps for electronic displays - CCFL) là bỏng đèn 
huỳnh quang đường kỉnh nhỏ cỏ ca tốt nguội gắn bên trong bóng đèn, 
trong đo hầu hết ảnh sảng đươc phát ra bơi kích thích lóp phổt pho phủ 
trong thảnh ổng phóng điện và được sử dụng đề chiếu sáng phông trong 
màn hinh điện tử.

3.6. Đèn huỳnh quang điện cực ngoải cho màn hỉnh điện tử 
(External electrode fluorescent lamps - EEFL) là bỏng đẻn huỳnh quang 
đường kỉnh nhò cỏ ca tổt nguội gắn bên ngoài bóng đèn, trong đỏ hầu 
hét ảnh sảng được phát ra bời kích thích lớp phốt pho phú trong thành
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Ống phóng điện và được sử dụng đẻ chiéu sáng phỏng trong màn hình 
điện từ.

3.7. IEC (International Electrotechnical Commission) là ủy ban Kỹ 
thuật điện quốc tế, được thành lập năm 1906.

II. Quy định về kỹ thuật

1. Tài liệu viện dẫn

1.1. Công ƯỞC Minamata về thủy ngàn (Minamata Convention on 
Mercury), được Chính phủ nước Cộng hỏa xã hội chù nghĩa Việt Nam ký 
ngày 11 thảng 10 năm 2013 và cỏ hiệu lực từ ngảy 21 thảng 9 nảm 
2017.

1.2. TCVN 10172:2013 (IEC 62554:2011) Chuẩn bị mẫu để đo 
mức thủy ngân trong bỏng đẻn huỳnh quang.

1.3. IEC 62321-4:2017 (Xác định một só chát trong sản phảm kỹ 
thuật điện, Phần 4: Thủy ngàn trong polyme. kim loại vả chẩt điện tử 
bằng CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES và ICP-MS).

2. Yêu cầu kỹ thuật

Giới hạn hàm lượng cho phẻp của thủy ngân trong đèn huỳnh 
quang phải đạt cảc yêu cầu kỹ thuât quy định tai Bảng 1.

Bảng 1 - G iới hạn hàm lượng thủy ngán trong đèn huỳnh quang

STT Loại đèn huỳnh quang Mức giớ i hạn tôi 
đa (mg/bỏng)

Phương 
pháp thừ

1
Đèn huỳnh quang compact (CFL) 
dùng cho mục đích chiếu sảng 
thông thưởng £ 30 w

5 IEC 62321- 
4:2017

2
Đèn huỳnh quang ỏng thàng 
(LFLs) dùng cho mục đích chiếu 
sảng thông thường IEC 62321- 

4:2017
a Triband phosphor < 60 w 5

b Halophosphate phosphor < 40 w 10

3

Đèn huỳnh quang catot nguôi vả 
đèn huỳnh quang điện cực bẽn 
ngoài (CCFL vả EEFL) cho màn 
hình điện tử IEC 62321- 

4:2017a Chiều dài í  500 mm 3,5

b Chiều dài > 500 mm và s 1.500 
mm

5

c Chiều dài > 1.500 mm 13
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3. Phương pháp thử

3.1. Phương pháp chuẩn bị mẫu thực hiện theo TCVN 10172:2013 
- Chuẩn bị mẫu đé đo mửc thủy ngàn trong bóng đèn huỳnh quang.

3.2. Hàm lượng thủy ngàn trong bóng đèn huỳnh quang được xác 
định theo Tiêu chuản IEC 62321-4:2017 (Xác định một số chất trong sản 
phẩm kỹ thuật điện, Phần 4: Thùy ngân trong polyme. kim loại và chẩt 
điện tử bẳng CV-AAS, CV-AFSt ICP-OES và ICP-MS).

III. Quy định về quản lý
1. Quy định về công bổ họp quy

1.1. Các loại đèn huỳnh quang có chửa thủy ngân trước khi đưa ra 
lưu thông trén thị trường Việt Nam phải được công bổ hơp quy phù hợp 
vởi Quy chuẩn này.

1.2. Việc công bố hợp quy đối với đèn huỳnh quang cỏ chứa thủy 
ngân được thực hiện theo quy định tại điẻm a, điẻm b khoản 2 Điều 11 
Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 thánp 11 năm 2019 của Bộ 
trường Bộ Cõng Thương quy định quản íý Chat lượng sản phẩm, hảng 
hoá thuộc trảch nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

2. Quy định về đánh giá sự phù hợp

2.1. Việc đảnh giả sự phù hợp

Hoạt động nhập khẩu đèn huỳnh quang cỏ chửa thủy ngán: Thực 
hiện theo phương thức 1 quy định tại Phụ lục II cùa Thông tư 
số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Còng nghệ quy đinh về công bổ hợp chuản, công bố hơp 
quy và phương thức đánh giả sự phù hợp với tièu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật (sau đây gọi tắt lá Thông tư sổ 28/2012/TT-BKHCN) và Thông tư 
sổ 02/2017/TT-BKHCN ngày 31 tháng 3 nàm 2017 của Bộ trường Bộ 
Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Thòng tư 
sổ 28/2012/TT-BKHCN (sau đây gọi tắt lả Thõng tư sổ 28/2012?TT- 
BKHCN).

Hoạt động sản xuẩt đèn huỳnh quang có chửa thủy ngân trong 
nước: Thực hiện theo phương thức 5 quy định tại Phụ lục II cùa Thòng 
tư số 28/2012/TT-BKHÒN và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN.

2.2. Tỏ chức đảnh giá sự phù hợp: Thụ'C hiện theo quy định tại 
điẻm a khoản 1 Điều 8 Thông tư số 36/2019/TT-BCT ngày 29 thảng 11 
năm 2019 của Bộ trường Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng 
sản phẩm, hàng hoá thuộc trảch nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

3. Quy định về sử  dụng dấu hợp quy
Việc sử dụng dẩu hợp quy phải tuàn thủ theo khoản 2 Điều 

4 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.
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IV. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhản

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh cảc loại đèn 
huỳnh quang cỏ chửa thủy ngân phải bảo đảm chất lượng theo quy định 
của phảp luật về chất lượng sàn phẩm hảng hỏa và các quy định tại Quy 
chuản này.

2. Tổ chức, cả nhản sản xuẩt, nhập khảu, kinh doanh các loại đèn 
huỳnh quang có chửa thủy ngân sau khi công bổ hợp quy phài đăng ký 
bản công bố hợp quy tại Sờ Còng Thương nơi tổ chức, cá nhân đăng ký 
hoạt động sản xuẩt, kinh doanh, nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 
Điều 12 Thông tư sổ 36/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 nảm 2019 của 
Bộ trường Bộ Công Thương quy định quản lý chất lượng sàn phảm. 
hảng hoả thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

V. Tổ chức thực hiện

1. Cục Hỏa chất cỏ trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
có liên quan hưởng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quy chuần này.

2. Tồng cục Quản lý thị trưởng có trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo 
lực lượng Quản lý thị trường kiẻm tra, kiểm soảt và xử lý vi phạm quy 
định vè chất lượng các loại đèn huỳnh quang lưu thông trèn thị trường 
theo quy định của pháp luật và Quy chuẩn này.

3. Sờ Công Thương các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương cỏ 
trách nhiệm phổi hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hưởng dẫn. 
kiẻm tra việc thực hiện Quy chuản này trẽn địa bàn quản lý.

4. Trưởng hợp các văn bản quy phạm pháp luật, tải liệu, tiêu 
chuẩn được viện dẫn trong Quy chuẩn nảy cỏ sự thay đổi, bồ sung hoặc 
thay thế thi thực hiện theo quy định tại vản bản mới./.
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PHỤ LỤC

Danh mục các sàn phẩm đèn huỳnh quang phài đảm bảo 
yêu cầu theo QCVN :2020/BCT

STT Loại đèn huỳnh quang Mã HS

1
Đèn huỳnh quang compact (CFL) dùng cho mục 
đich chiếu sảng thông thường £ 30 w

8539.31.30

8539.31.90

2 Đèn huỳnh quang ổng thẳng (LFLs) dùng cho mục 
đích chiếu sảng thông thưởng 8539.31.90

a Triband phosphor < 60 w

b Halophosphate phosphor < 40 w

3
Đèn huỳnh quang ca tốt nguội vả đèn huỳnh quang 
điện cực bẻn ngoài (CCFL và EEFL) cho màn hình 
điện tử

8539.39.30

a Chiều dài á 500 mm

b Chiều dài > 500 mm và 5 1.500 mm

c Chiều dài > 1.500 mm


